
SỞ Y TẾ NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BỆNH VIỆN TỈNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp hiện 

giữ

Hệ số 

lương

Vượt 

khung

Trình độ 

chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

CDNN hoặc 

CCHN

Trình 

độ 

LLCT

Trình 

độ quản 

lý nghề 

nghiệp

Trình 

độ Tin 

học

Trình 

độ 

Ngoại 

ngữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 Lê Thị Xuân 15/10/87 x Kinh
Y sĩ hạng 

IV
Cơ sở 2 11 V.08.03.07 3,06

Bác sĩ y 

khoa

CCHN Bác sĩ 

đa khoa
Cơ bản Anh B HTT V.08.01.03 29

Trúng 

tuyển

2 Lê Đức Thắng 13/07/84 x Kinh
Y sĩ hạng 

IV
Cơ sở 2 14 V.08.03.07 3,26

Bác sĩ y đa 

khoa

CCHN Bác sĩ 

đa khoa
Cơ bản

Anh 

A2
HTT V.08.01.03 25

Trúng 

tuyển

3 Võ Thị Quỳnh Hoa 07/10/72 x Kinh
Y sĩ hạng 

IV

KB,CB 

theo yêu 

cầu

29 V.08.03.07 4,06 10%
Bác sĩ y đa 

khoa

CCHN Bác sĩ 

đa khoa
B

Anh 

B1
HTT V.08.01.03 23

Trúng 

tuyển

4 Nguyễn Thị Minh Ý 27/12/91 x Kinh
Y sĩ hạng 

IV
Cơ sở 2 11 V.08.03.07 2,86

Bác sĩ y 

khoa

CCHN Bác sĩ 

y khoa

Nâng 

cao

Anh 

A2
HTXS V.08.01.03 18

Trúng 

tuyển

1 Hứa Thị Mộng Hảo 08/01/85 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Sơ sinh 16 V.08.05.13 3,65
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTXS V.08.05.12 73

Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Đoan 26/07/87 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

CTCH 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTXS V.08.05.12 71

Trúng 

tuyển

3 Võ Quảng Thụy Hằng 26/02/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

trưởng

Ngoại 

thận TN
13 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 63

Trúng 

tuyển

4 Nguyễn Tiến Trọng 20/03/84 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GMHS 15 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD; BD 

CDNN Điều 

dưỡng

B
Anh 

B1
HTXS V.08.05.12 62

Trúng 

tuyển

Điểm 

hồ sơ

Kết 

quả 

thăng 

hạng

Bác sĩ hạng III (Chỉ tiêu 04)

Điều dưỡng hạng III (Chỉ tiêu 40)

Cơ quan 

đơn vị 

đang 

công tác

Mức lương hiện hưởng Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của hạng dự thi
KQ 

ĐG, 

XL 

năm 

2023

Mã số 

CDNN dự 

xét

KẾT QUẢ KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC

TỪ HẠNG IV LÊN HẠNG III NĂM 2024

(Đính kèm Thông báo số                    /TB-BVT ngày             /8/2024 của Bệnh viện tỉnh)

TT Họ và tên

Ngày 

tháng 

năm sinh

Nam Nữ
Dân 

tộc

Chức vụ 

hoặc 

chức 

danh 

công tác

Thời 

gian giữ 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

(năm)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5 Lê Thị Thu Hiền 10/06/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại 

thận TN
13 V.08.05.13 3,03

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 62

Trúng 

tuyển

6 Nguyễn Thị Thu Ngà 11/11/89 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cấp cứu 13 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTXS V.08.05.12 60

Trúng 

tuyển

7 Nguyễn Thị Thanh Vân 20/11/83 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nội HH 16 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTXS V.08.05.12 59

Trúng 

tuyển

8 Nguyễn Thị Tâm 23/09/92 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại TH 10 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTXS V.08.05.12 59

Trúng 

tuyển

9 Thạch Thị Hồng Triết 05/05/86 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nội HH 11 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 58

Trúng 

tuyển

10 Lộ Quang Khai 17/01/87 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

HSTC-

CĐ
13 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B

Anh 

B1
HTXS V.08.05.12 56

Trúng 

tuyển

11 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 26/11/93 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ung bướu 6 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTXS V.08.05.12 55

Trúng 

tuyển

12 Phạm Thị Huyền 25/04/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại TK 13 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 54

Trúng 

tuyển

13 Lê Thị Quí Trọng 08/03/92 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Dinh 

dưỡng
6 V.08.05.13 2,72

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 52

Trúng 

tuyển

14 Võ Thị Kim Khánh 30/01/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

KB, CB 

theo yêu 

cầu

12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTXS V.08.05.12 52

Trúng 

tuyển

15 Lê Thị Vượng 20/01/89 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại 

thận TN
12 V.08.05.13 3,03

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 49

Trúng 

tuyển

16 Nguyễn Thị Hồng Nhi 20/04/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GMHS 15 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD; CC 

BD CDNN 

Điều dưỡng

A
Anh 

A2
HTXS V.08.05.12 49

Trúng 

tuyển

17 Trần Thị Tư 01/07/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

KHTH 9 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 47

Trúng 

tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

18 Mai Thị Xuân Kim Huệ 05/06/87 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

TDCN 10 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTXS V.08.05.12 45

Trúng 

tuyển

19 Nguyễn Thị Tố Nhi 10/11/87 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

K-

QLSKCB
15 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B

Anh 

A2
HTT V.08.05.12 45

Trúng 

tuyển

20 Lê Thị Hồng Sương 07/10/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Sơ sinh 15 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B

Anh 

A2
HTT V.08.05.12 44

Trúng 

tuyển

21 Dương Thị Thúy Ngân 30/01/90 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

CTCH 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 43

Trúng 

tuyển

22 Đạo Thành Thị Mỹ Hồng 17/08/84 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nội TM 15 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTXS V.08.05.12 43

Trúng 

tuyển

23 Nguyễn Thị Kim Thoa 21/01/83 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

RHM 6 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 42

Trúng 

tuyển

24 Hoàng Thị Ngọc Thảo 20/09/89 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GMHS 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 42

Trúng 

tuyển

25 Hoàng Nguyễn Yến Linh 31/08/92 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

NTTN 10 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 41

Trúng 

tuyển

26 Mai Thị Hà Duyên 03/07/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

K-

QLSKCB
13 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTXS V.08.05.12 37

Trúng 

tuyển

27 Đào Thị Thanh Thủy 01/08/84 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
13 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 37

Trúng 

tuyển

28 Phạm Thị Kim Hằng 02/10/90 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

KB, CB 

theo yêu 

cầu

12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTXS V.08.05.12 36

Trúng 

tuyển

29 Phùng Thị Thư Hương 14/05/89 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cấp cứu 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTXS V.08.05.12 36

Trúng 

tuyển

30 Nguyễn Thị Ánh Toàn 13/09/93 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GMHS 6 V.08.05.13 2,72

Cử nhân 

Điều dưỡng 

GMHS

 CC BD 

CDNN Điều 

dưỡng

Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 36
Trúng 

tuyển



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

31 Nguyễn Thị Thúy 02/09/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cấp cứu 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 34

Trúng 

tuyển

32 Trần Thị Phương Kiều 01/05/81 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cấp cứu 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 34

Trúng 

tuyển

33 Đỗ Văn Dũng 21/05/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cấp cứu 13 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

GPHN Điều 

dưỡng
B Anh B HTT V.08.05.12 34

Trúng 

tuyển

34 Vũ Thị Hồng 04/12/86 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

KB,CB 

theo yêu 

cầu

16 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 31

Trúng 

tuyển

35 Bùi Văn Bông 04/09/93 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

HSTC-

CĐ
6 V.08.05.13 2,72

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 31

Trúng 

tuyển

36 Huỳnh Thị Hồng Diễm 25/06/81 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

KB,CB 

theo yêu 

cầu

20 V.08.05.13 3,96
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 30

Trúng 

tuyển

37 Năng Thị Tường Vi 03/07/89 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nội TH 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 29

Trúng 

tuyển

38 Từ Thị Như Dẫn 28/08/88 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cơ sở 2 11 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản

Anh 

A2
HTT V.08.05.12 29

Trúng 

tuyển

39 Lưu Thị Ngọc 05/09/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GMHS 16 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 29

Trúng 

tuyển

40 Phạm Thị Ánh Tuyết 12/04/86 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cơ sở 2 14 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CC BD 

CDNN Điều 

dưỡng

Cơ bản
Anh 

A2
HTT V.08.05.12 29

Trúng 

tuyển

41 Nguyễn Hoàng Nhựt 12/12/92 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

TDCN 6 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 29

42 Nguyễn Thị Thu Thảo 19/08/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
15 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTXS V.08.05.12 29

43 Phạm Hoàng Yến 06/09/90 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nhi 11 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD; CC 

BD CDNN 

Điều dưỡng

Cơ bản
Anh 

A2
HTT V.08.05.12 29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

44 Nguyễn Thanh Tâm 05/12/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

trưởng

Sơ sinh 13 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 28

45 Phạm Thị Kim Phước 01/01/90 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại TK 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 28

46 Trương Văn Hoan 06/10/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

CTCH 15 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 28

47 Thành Hà Thu Thủy 17/01/90 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nội tim 

mạch
12 V.08.05.13 3,03

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 28

48 Dương Thị Nở 05/08/81 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

KB,CB 

theo yêu 

cầu

17 V.08.05.13 3,96
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 28

49 Lưu Thị Thanh Truyền 02/06/86 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
16 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 28

50 Nguyễn Thị Hồng Tiền 28/02/92 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

HSTC-

CĐ
6 V.08.05.13 2,72

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A

Anh 

A2
HTT V.08.05.12 28

51 Lâm Thị Hoa 14/03/89 x Hán

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cấp cứu 13 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 27

52 Nguyễn Thị Hồng Ngữ 09/06/90 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại TK 6 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 26

53 Nguyễn Thị Thu Hương 12/09/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cơ sở 2 14 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CC BD 

CDNN Điều 

dưỡng

Cơ bản
Anh 

A2
HTXS V.08.05.12 24

54 Nguyễn Thị Huyền 20/08/92 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GPB 10 V.08.05.13 2,72
Cử nhân 

Điều dưỡng

GPHN Điều 

dưỡng
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 24

55 Phan Thị Quỳnh Như 19/02/87 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Lão học 11 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CC BD 

CDNN Điều 

dưỡng III

Cơ bản
Anh 

A2
HTT V.08.05.12 23

56 Huỳnh Thị Phượng 20/07/87 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

RHM 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

57 Phạm Thị An 26/06/81 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
17 V.08.05.13 3,65

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 22

58 Lê Thị Hương 25/12/89 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
13 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 22

59 Nguyễn Thị Bích Ngân 30/04/92 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
6 V.08.05.13 2,72

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 22

60 Đặng Thị Huệ 22/10/87 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
15 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản

Anh 

A2
HTT V.08.05.12 22

61 Trần Đức Châu 16/03/78 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại TK 13 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 22

62 Trần Thị Thanh Thúy 10/04/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GMHS 15 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 21

63 Kiều Thị Thanh Thuận 02/11/90 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nội TM 12 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 21

64 Trần Thị Cúc 10/08/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

KSNK 15 V.08.05.13 3,34

Điều dưỡng 

CKI; CN 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản

Anh 

A2
HTT V.08.05.12 21

65 Đặng Thị Thanh Hằng 14/09/89 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Nhi 13 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
A Anh B HTT V.08.05.12 21

66 Lê Thị Hoài Hương 22/03/85 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Khám 

bệnh
17 V.08.05.13 3,65

Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
B Anh B HTT V.08.05.12 20

67 Nguyễn Thị Diễm Uyên 09/11/84 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

GMHS 13 V.08.05.13 3,03
Cử nhân 

Điều dưỡng

CCHN Cử 

nhân ĐD
Cơ bản Anh B HTT V.08.05.12 17

68 Đàng Thị Anh Thư 08/03/86 x Chăm

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Ngoại 

thận TN
11 V.08.05.13 3,34

Cử nhân 

Điều dưỡng

CC BD 

CDNN Điều 

dưỡng

Cơ bản
Anh 

A2
HTT V.08.05.12 16



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

69 Trần Thị Trà My 20/03/88 x Kinh

Điều 

dưỡng 

hạng IV

Cơ sở 2 11 V.08.05.13 3,34
Cử nhân 

Điều dưỡng

CC BD 

CDNN Điều 

dưỡng III

Cơ bản
Anh 

A2
HTT V.08.05.12 16

1 Trần Thị Minh Trúc 14/08/90 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 10 V.08.06.16 2,72

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

A
Anh 

A2
HTXS V.08.06.15 55

Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Lê Thùy Lan 14/09/81 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 20 V.08.06.16 3,96

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

B Anh B HTT V.08.06.15 47
Trúng 

tuyển

3 Bùi Thị Nga 26/07/86 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV

KB,CB 

theo yêu 

cầu

17 V.08.06.16 3,34

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTXS V.08.06.15 46
Trúng 

tuyển

4 Đỗ Thị Thanh Huyền 02/01/89 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 10 V.08.06.16 2,72

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

A Anh B HTT V.08.06.15 46
Trúng 

tuyển

5 Trần Thị Hoa Thơm 21/08/87 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 12 V.08.06.16 3,03

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTXS V.08.06.15 41
Trúng 

tuyển

6 Bình Minh Thị Bảy 20/07/79 x Chăm
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 17 V.08.06.16 3,65

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTXS V.08.06.15 41
Trúng 

tuyển

7 Mai Thị Cầm 13/03/93 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 6 V.08.06.16 2,72

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

A Anh B HTT V.08.06.15 40
Trúng 

tuyển

8 Đồng Thị Như Hậu 06/07/87 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 13 V.08.06.16 3,34

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTT V.08.06.15 38
Trúng 

tuyển

Hộ sinh hạng III (Chỉ tiêu 10)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 Trần Thị Anh Thư 01/10/83 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 17 V.08.06.16 3,65

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTT V.08.06.15 36
Trúng 

tuyển

10 Ngô Thảo Nguyệt Vân 10/06/88 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 13 V.08.06.16 3,34

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTT V.08.06.15 28
Trúng 

tuyển

11 Phạm Thị Xuân My 15/05/88 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 14 V.08.06.16 3,34

CNĐiều 

dưỡng 

chuyên 

ngành Hộ 

sinh

CCHN CN 

Điều dưỡng 

chuyên ngành 

hộ sinh

B Anh B HTT V.08.06.15 23

12 Thạch Nữ Mỹ Ngọc 27/12/88 x Chăm
Hộ sinh 

hạng IV
Cơ sở 2 12 V.08.06.16 3,03

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTT V.08.06.15 23

13 Thái Phạm Thị Diễm Thanh 20/07/90 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV
Sản 6 V.08.06.16 2,72

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

A Anh B HTT V.08.06.15 22

14 Nguyễn Thị Phương Thúy 11/02/83 x Kinh
Hộ sinh 

hạng IV

Khám 

bệnh
13 V.08.06.16 3,34

CNĐiều 

dưỡng 

(Điều 

dưỡng phụ 

sản)

CCHN CN 

Điều dưỡng 

(Điều dưỡng 

phụ sản)

Cơ bản Anh B HTT V.08.06.15 17

1 Trương Duy Phú 19/02/91 x Kinh
KTY 

hạng IV
HSVS 6 V.08.07.19 2,72

CN Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học

CCHN CN 

KTXN y học; 

BD CDNN 

Kỹ thuật y

Cơ bản Anh B HTXS V.08.07.18 115
Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Hà 04/11/89 x Kinh
KTY 

hạng IV
GPB 13 V.08.07.19 3,34

CN Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học

CCHN CN 

KTXN y học
B

Anh 

B1
HTXS V.08.07.18 94

Trúng 

tuyển

3 Nguyễn Thị Hải Lý 09/04/91 x Kinh
KTY 

hạng IV
HSVS 6 V.08.07.19 2,72

CN Xét 

nghiệm Y 

học

CCHN CN 

XN y học; 

BD CDNN 

Kỹ thuật y 

hạng III

B Anh B HTXS V.08.07.18 63
Trúng 

tuyển

4 Thập Thảo Nguyên 01/11/85 x Chăm
KTY 

hạng IV
HHTM 16 V.08.07.19 3,34

CN Xét 

nghiệm Y 

học

CCHN CN 

XN y học
A Anh B HTT V.08.07.18 60

Trúng 

tuyển

Kỹ thuật y hạng III (Chỉ tiêu 06)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

5 Ngô Văn Phi 05/03/91 x Kinh
KTY 

hạng IV
GPB 6 V.08.07.19 2,72

CN Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học

GPHN Kỹ 

thuật y
Cơ bản Anh B HTT V.08.07.18 56

Trúng 

tuyển

6 Nguyễn Văn Hậu 18/12/94 x Kinh
KTY 

hạng IV
HHTM 6 V.08.07.19 2,72

CN Kỹ 

thuật xét 

nghiệm y 

học

GPHN Kỹ 

thuật y
Cơ bản Anh B HTT V.08.07.18 53

Trúng 

tuyển

7 Phan Thị Anh Thư 10/02/86 x Kinh
KTY 

hạng IV
HSVS 12 V.08.07.19 3,03

CN Xét 

nghiệm Y 

học

CCHN CN 

Xét nghiệm y 

học; BD 

CDNN Kỹ 

thuật y hạng 

III

Cơ bản Anh B HTT V.08.07.18 41

8 Nguyễn Thị Bảo Châu 28/07/89 x Kinh
KTY 

hạng IV
HSVS 12 V.08.07.19 3,03

CN Xét 

nghiệm Y 

học

CCHN CN 

XN y học
Cơ bản Anh B HTT V.08.07.18 36

9 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 20/06/88 x Kinh
KTY 

hạng IV
Cơ sở 2 11 V.08.07.19 3,03

CN Xét 

nghiệm Y 

học

CC BD 

CDNN Kỹ 

thuật y

Cơ bản
Anh 

A2
HTT V.08.07.18 25

1 Nguyễn Thị Thu Ngọc 07/02/84 x Kinh
Dược 

hạng IV
Dược 16 V.08.08.23 3,65 Dược sĩ

CCHN Dược 

sĩ đại học
Cơ bản Anh B HTXS V.08.08.22 75

Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Hoàng Vân 18/04/82 x Kinh
Dược 

hạng IV
Dược 16 V.08.08.23 3,65 Dược sĩ

CCHN Dược 

sĩ đại học
Cơ bản

Anh 

B1
HTXS V.08.08.22 72

Trúng 

tuyển

3 Nguyễn Lê Phúc Đạt 26/09/96 x Kinh
Dược 

hạng IV
Dược 6 V.08.08.23 2,41 Dược sĩ

CCHN Dược 

sĩ đại học
A Anh B HTXS V.08.08.22 55

Trúng 

tuyển

4 Bùi Nhuận Mỹ Duyên 26/04/91 x Kinh
Dược 

hạng IV
Dược 6 V.08.08.23 2,72 Dược sĩ

CCHN Dược 

sĩ đại học
A

Anh 

A2
HTT V.08.08.22 25

Trúng 

tuyển

5 Hồ Đăng Chí Thành 25/06/67 x Kinh
Dược 

hạng IV
Cơ sở 2 11 V.08.08.23 3,34 Dược sĩ

CCHN Dược 

sĩ đại học
B Anh B HTT V.08.08.22 25

6 Nguyễn Nữ Trang 24/04/91 x Kinh
Dược 

hạng IV
Dược 6 V.08.08.23 2,72 Dược sĩ

CCHN Dược 

sĩ đại học
B

Anh 

A2
HTT V.08.08.22 21

1 Phạm Trần Thu Tâm 14/08/72 x Kinh Cán sự TCCB 24 01.004 4,58

CN Lưu trữ 

và Quản trị 

văn phòng

BD nghiệp vụ 

QLNN ngạch 

Chuyên viên

A Anh B HTT 01.003 78
Trúng 

tuyển

Dược sĩ hạng III (Chỉ tiêu 04)

Chuyên viên (Chỉ tiêu 03)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2 Lê Thị Kim Khoanh 18/08/84 x Kinh Cán sự QLCL 15 01.004 3,65
CN Quản trị 

kinh doanh

BD nghiệp vụ 

QLNN ngạch 

Chuyên viên

B Anh B HTT 01.003 69
Trúng 

tuyển

3 Huỳnh Thị Minh Nghĩa 06/01/78 x Kinh Cán sự HCQT 12 01.004 4,27
CN Quản trị 

kinh doanh

BD nghiệp vụ 

QLNN ngạch 

Chuyên viên

Cơ bản Anh B HTT 01.003 20
Trúng 

tuyển

1 Trịnh Thị Tân 06/10/84 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCCB 16 06.032 3,65

CN Tài 

chính kế 

toán

BD ngạch kế 

toán viên; 

nghiệp vụ 

QLNN ngạch 

Chuyên viên

B Anh B HTXS 06.031 111
Trúng 

tuyển

2 Nguyễn Thị Ngọc Tánh 10/09/84 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 16 06.032 3,34 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
A

Anh 

A2
HTT 06.031 101

Trúng 

tuyển

3 Lê Văn Vinh 24/04/79 x Kinh
Phụ trách 

PTP
TCKT 19 06.032 3,96

CN Tài 

chính kế 

toán; ThS 

Quản lý 

kinh tế

BD ngạch kế 

toán viên; 

nghiệp vụ 

QLNN ngạch 

Chuyên viên

Cơ bản
Anh 

B1
HTXS 06.031 60

Trúng 

tuyển

4 Lê Nguyễn Kiều My 27/11/86 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 16 06.032 3,65

CN Tài 

chính kế 

toán

BD ngạch kế 

toán viên; 

nghiệp vụ 

QLNN ngạch 

Chuyên viên

Cơ bản Anh B HTT 06.031 55
Trúng 

tuyển

5 Phan Thị Ngọc Dung 26/03/84 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 12 06.032 3,03 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
Cơ bản

Anh 

A2
HTXS 06.031 53

Trúng 

tuyển

6 Trần Thị Thanh Nga 25/11/82 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 16 06.032 3,65 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
Cơ bản

Anh 

B1
HTT 06.031 48

Trúng 

tuyển

7 Phạm Thị Thái Vân 22/10/85 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 13 06.032 3,03

CN Tài 

chính kế 

toán

BD ngạch kế 

toán viên
A Anh B HTT 06.031 46

Trúng 

tuyển

8 Nguyễn Xuân Tuyết Hồng 27/10/79 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 20 06.032 3,96

CN Kinh tế 

ngành Kế 

toán

BD ngạch kế 

toán viên

Nâng 

cao
Anh B HTT 06.031 46

Trúng 

tuyển

Kế toán viên (Chỉ tiêu 15)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

9 Nguyễn Thị Bích Thuận 30/09/84 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 17 06.032 3,34 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên

Văn 

phòng
Anh B HTT 06.031 41

Trúng 

tuyển

10 Trần Thị Hằng 03/07/86 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 15 06.032 3,34 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
A Anh B HTXS 06.031 41

Trúng 

tuyển

11 Nguyễn Thị Đan Hạ 14/08/92 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

VTTBYT 6 06.032 2,72 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
B Anh B HTT 06.031 39

Trúng 

tuyển

12 Lê Thị Thúy Ngân 16/12/87 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

QLCL 12 06.032 3,03 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
Cơ bản Anh B HTT 06.031 36

Trúng 

tuyển

13 Nguyễn Thị Mỹ Hương 05/05/86 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 13 06.032 3,34 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
A Anh B HTT 06.031 34

Trúng 

tuyển

14 Nguyễn Thị Của 28/04/91 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 9 06.032 3,03 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
A Anh B HTT 06.031 23

Trúng 

tuyển

15 Lê Hồng Ánh Vân 01/06/86 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 16 06.032 3,34

CN Tài 

chính kế 

toán

BD ngạch kế 

toán viên
A Anh B HTT 06.031 23

Trúng 

tuyển

16 Dương Thị Mộng Dung 10/08/85 x Chăm

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 16 06.032 3,34 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
B

Anh 

A2
HTT 06.031 22

17 Bạch Nguyễn Như Nhã 06/04/85 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 13 06.032 3,34 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
A Anh B HTT 06.031 22

18 Hồ Thị Thanh Thúy 03/04/85 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

VTTBYT 16 06.032 3,34

CN Tài 

chính kế 

toán

BD ngạch kế 

toán viên

Văn 

phòng
Anh B HTT 06.031 22

19 Phạm Thị Bích Ngân 05/12/92 x Kinh

Kế toán 

viên trung 

cấp

TCKT 6 06.032 2,72 CN Kế toán
BD ngạch kế 

toán viên
B Anh B HTT 06.031 22

Tổng cộng: 124 người
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